	
	



Đề thi thử soạn theo hướng Đánh giá năng lực năm 2021-2022 - Môn SINH HỌC

KHOA HỌC – SINH HỌC 

Câu 141(NB): Đối với thực vật ở cạn nước được hấp thụ qua bộ phận nào sau đây? 

A. Khí khổng 

B. Toàn bộ bề mặt cơ thể 

C. Lông hút của rễ 

D. Chóp rễ 

Câu 142(NB): Khi nói đến vai trò của auxin trong vận động hướng động, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Hướng trọng lực (hướng đất) của rễ do sự phân bố auxin không đều ở các tế bào rễ.

II. Ở rễ cây, mặt trên có lượng auxin thích hợp cần cho sự phân chia lớn lên và kéo dài tế bào làm rễ cong xuống đất.

III. Ngọn cây quay về hướng sáng là do sự phân bố auxin không đều ở các tế bào hai phía đối diện của ngọn.

IV. Ở ngọn cây, phía được chiếu sáng có lượng auxin nhiều kích thích sự sinh trưởng kéo dài hơn phía tối. 

A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 

Câu 143(NB): Sinh trưởng của thực vật là quá trình tăng về kích thước của cơ thể do 

A. tăng kích thước và số lượng của tế bào 
B. tăng khối lượng và kích thước của tế bào. 

C. tăng tốc độ quá trình tích luỹ dưỡng chất. 
D. tăng số lượng và khối lượng của tế bào. 

Câu 144(TH): Sinh sản vô tính có vai trò gì trong đời sống thực vật? 

A. Giúp cho sự tồn tại và phát triển của loài 

B. Giúp duy trì các tính trạng tốt trong sản xuất. 

C. Giúp nhân nhanh các giống cây trồng quý hiếm. 

D. Giúp tạo ra các giống cây ghép đa dạng. 

Câu 145(NB): Hai chuỗi pôlynuclêôtit trong phân tử ADN liên kết với nhau bằng liên kết 

A. Peptit. 
B. photphodieste. 
C. Cộng hóa trị. 
D. hiđrô. 

Câu 146(NB): Giới hạn năng suất của “giống" được quy định bởi 

A. điều kiện thời tiết 
B. kiểu gen. 
C. chế độ dinh dưỡng 
D. kỹ thuật canh tác. 

Câu 147(NB): Nhân nhanh giống cây trồng quý hiếm, tạo nên quần thể cây trồng đồng nhất về kiểu gen là thành tựu của 

A. kĩ thuật gây đột biến. 
B. công nghệ tế bào.
 
C. phương pháp lai tạo giống. 
D. công nghệ gen. 

Câu 148(NB): Cặp cơ quan nào sau đây là cơ quan tương đồng? 

A. Mang cá và mang tôm. 
B. Cánh dơi và tay người. 

C. Cánh chim và cánh côn trùng. 
D. Gai xương rồng và gai hoa hồng. 

Câu 149(NB): Sự biến động số lượng của thỏ rừng và mèo rừng tăng giảm đều đặn 10 năm 1 lần. Hiện tượng này biểu hiện

A. biến động theo chu kì ngày đêm. 
B. biến động theo chu kì mùa. 

C. biến động theo chu kì nhiều năm. 
D. biến động theo chu kì tuần trăng. 

Câu 150(TH): Có hai chị em ruột mang 2 nhóm máu khác nhau là AB và O. Các cô gái này biết rõ ông bà ngoại họ đều là nhóm máu A. Kiểu gen tương ứng của bố và mẹ của các cô gái này là 

A. IOIO và IAIO 
B. IBIO và IAIO 
C. IAIB và IAIO 
D. IAIO và IAIO 
Đáp án

	141-C
	142C
	143-A
	144-A
	145-D
	146-B
	147-B
	148-B
	149-C
	150-B


LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 141: Đáp án C
Ở thực vật trên cạn, nước được hấp thụ qua lông hút của rễ (SGK Sinh 11 trang 7).
Câu 142: Đáp án C
Trong các phát biểu trên, ý IV là sai, vì phía được chiếu sáng có lượng auxin ít hơn, phía không được chiếu sáng có lượng auxin nhiều hơn nên sinh trưởng kéo dài hơn phía có ánh sáng.
Câu 143: Đáp án A
Sinh trưởng của thực vật là quá trình tăng về kích thước của cơ thể do tăng kích thước và số lượng của tế bào
Câu 144: Đáp án A
Sinh sản vô tính có vai trò giúp cho sự tồn tại và phát triển của loài, sinh sản vô tính tạo ra được đời con đồng nhất về mặt di truyền, số lượng lớn.
Các ý B,C,D là có ý nghĩa với sản xuất của con người.
Câu 145: Đáp án D
Hai chuỗi pôlynuclêôtit trong phân tử ADN liên kết với nhau bằng liên kết hidro giữa A – T; G – X.
Câu 146: Đáp án B
Giới hạn năng suất của “giống" hay còn gọi là mức phản ứng.
Mức phản ứng được quy định bởi kiểu gen.
Câu 147: Đáp án B
Để nhân nhanh giống cây trồng quý hiếm, tạo nên quần thể cây trồng đồng nhất về kiểu gen, người ta thường nuôi cấy mô tế bào thực vật – công nghệ tế bào.
Câu 148: Đáp án B
Phương pháp giải: Cơ quan tương đồng: là  những cơ quan  nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có cùng nguồn gốc trong quá trình phát triển phôi nên có kiểu cấu tạo giống nhau.
Cơ quan tương tự: những cơ quan khác nhau về nguồn gốc nhưng đảm nhiệm những chức năng giống nhau nên có kiểu hình thái tương tự.
Giải chi tiết: 
Cánh dơi và tay người là cơ quan tương đồng, đều là chi trước.
Các phương án còn lại là cơ quan tương tự vì không cùng nguồn gốc.
Câu 149: Đáp án C
Sự biến động số lượng của thỏ rừng và mèo rừng tăng giảm đều đặn 10 năm 1 lần. Hiện tượng này biểu hiện biến động theo chu kì nhiều năm.
Câu 150: Đáp án B
Do có người con mang nhóm máu AB → bố và mẹ mỗi người cho IB và IA
Do có người con mang nhóm máu O → bố và mẹ cho IO và IO
Do ông bài ngoại toàn nhóm máu A nên người mẹ phải có kiểu gen IAIO
Vậy kiểu gen của bố mẹ các cô gái này là IBIO và IAIO.
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